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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 22/7-26/7/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 
tăng, Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 575 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so 
với tuần trước. Thị trường trầm lắng với tin tức sẽ có đơn đặt hàng từ 
Indonesia. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 544 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với 
tuần trước. Các thương nhân châu Phi đang mua hàng trở lại do cước 
vận chuyển giảm. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 555 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so 
với tuần trước. Các hoạt động giao dịch diễn ra chậm do mưa to gây 
trở ngại đối với việc thu hoạch lúa tại ĐBSCL. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 
 Iraq đã khôi phục việc trồng 

lúa sau lệnh cấm kéo dài 2 
năm. 
 

 Xuất khẩu gạo của Pakistan 
tăng mạnh trong niên vụ 
2023/2024. 

 
 Indonesia có thể nhập khẩu 

tới 4,3 triệu tấn gạo trong 
năm nay nếu nguồn cung 
trong nước không đáp ứng 
được nhu cầu. 

 
 Tính đến 11/7/2024, 

Philippines đã nhập khẩu 
tổng cộng 2,37 triệu tấn gạo. 

 
 Thương mại gạo thế giới 

năm 2025 được dự báo ở 
mức 54,3 triệu tấn. 
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Iraq: Iraq đã khôi phục việc trồng lúa sau lệnh 
cấm kéo dài 2 năm do khan hiếm nguồn nước và 
việc thử nghiệm một giống lúa tiêu thụ ít nước 
hơn với các giống truyền thống. Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp Iraq Mahdi Sahar Al-Jubouri cho biết 
nước này đã dành 150 km2 để trồng lúa trong vụ 
này và dự báo sản lượng sẽ đạt 150.000 tấn do 
nguồn nước dồi dào hơn. Tuy nhiên, Iraq vẫn sẽ 
phải nhập khẩu khoảng 1,25 triệu tấn gạo trong 
năm nay để đáp ứng nhu cầu trong nước, tương 
đương so với mức trong năm ngoái. [2] 

Pakistan: Theo Cục Thống kê Pakistan, xuất 
khẩu gạo của quốc gia này trong niên vụ 
2023/2024 đã đạt mức cao kỷ lục với 6 triệu tấn 
và 3,93 tỷ USD, tăng mạnh 62% về khối lượng và 
83% về giá trị so với niên vụ trước. Mức tăng 
trưởng này chủ yếu là do sản lượng gạo của 
Pakistan đã tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước 
đến nay với 9,9 triệu tấn. [3] 

Indonesia: Indonesia có thể nhập khẩu tới 4,3 
triệu tấn gạo trong năm nay nếu nguồn cung trong 
nước không đáp ứng được nhu cầu. Indonesia đã 
nhập khẩu 2,22 triệu tấn gạo từ tháng 1-5/2024. 
Cục Thống kê Indonesia dự báo sản lượng gạo 
của quốc gia này từ tháng 1-8/2024 thấp hơn 
9,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Gạo là loại 
lương thực quan trọng đối với 270 triệu người tại 
Indonesia, giá gạo nội địa đã tăng gần 12% trong 
tháng 6/2024 so với cùng kỳ năm trước. [4] 

Philippines: Theo Cục Trồng trọt Philippines, tính 
đến 11/7/2024, quốc gia này đã nhập khẩu tổng 
cộng 2,37 triệu tấn gạo. Trong đó, Việt Nam là thị 
trường cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines với 
1,76 triệu tấn, chiếm 74,3%. Tiếp theo là Thái Lan 
với 358.727 tấn, chiếm 15,1% và Pakistan với 
151.883 tấn, chiếm 6,4%. Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ dự báo Philippines sẽ nhập khẩu 4,7 triệu tấn 
trong năm 2024, tăng từ mức 4,6 triệu tấn trong 
năm 2023. [5] 

USDA: Theo Báo cáo Triển vọng Ngành hàng Lúa 
gạo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ số tháng 7/2024, 
sản lượng gạo thế giới niên vụ 2024/2025 được 
dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 528,2 triệu tấn, tăng 
547.000 tấn so với dự báo trong tháng 6/2024 và 

tăng 7,3 triệu tấn so với niên vụ trước. Trong đó, 
sản lượng gạo của Pakistan được dự báo tăng 
500.000 tấn lên mức kỷ lục 10,0 triệu tấn, tăng 1% 
so với niên vụ 2023/2024. [6] 

Thương mại gạo thế giới năm 2025 được dự báo 
ở mức 54,3 triệu tấn, tăng 470.000 tấn so với mức 
dự báo trong tháng 6/2024 nhưng giảm 0,8 triệu 
tấn so với cùng kỳ năm trước. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 22/7-26/7/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 
IR50404 và OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 
VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.920 
VNĐ/kg, giảm 40 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.250 
VNĐ/kg, giảm 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 
THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Đồng Tháp: Theo Ông Huỳnh Minh Đường - phó giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp - vụ Hè – Thu 2024 
toàn tỉnh Đồng Tháp xuống giống 186.741 ha, đã thu hoạch hơn 
110.500 ha, năng suất trung bình 6,8 tấn/ha. Giá thành sản xuất lúa vụ 
Hè - Thu dao động 3.458 - 3.667 VNĐ/kg, lợi nhuận ước đạt 26 - 32 
triệu VNĐ/ha, tăng từ 3,4 - 9 triệu đồng/ha so với cùng kỳ năm 2023. 
[2] 

Hải Dương: Chính phủ vừa có Quyết định chấp thuận cho UBND tỉnh 
Hải Dương chuyển mục đích sử dụng 27,3 ha đất trồng lúa sang đất 
phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư giáp 
sông Thủy Nông và quốc lộ 18 (khu đô thị Văn An) tại TP Chí Linh. [3] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

 Vụ Hè – Thu 2024 toàn tỉnh 
Đồng Tháp xuống giống 
186.741 ha, đã thu hoạch hơn 
110.500 ha, năng suất trung 
bình 6,8 tấn/ha. 
 

 Cẩm Xuyên là huyện đầu tiên 
trên địa bàn Hà Tĩnh có sản 
phẩm lúa, gạo được cấp 
chứng nhận theo Tiêu chuẩn 
Việt Nam TCVN 11041-2:2017 
về trồng trọt hữu cơ. 

 
 Toàn tỉnh Thái Bình đã có 

1.380 ha lúa bị ngập úng, 
trong đó huyện Đông Hưng 
10 ha; Thái Thụy 70 ha; Vũ 
Thư 1.300 ha. 

 
 Ngày 15/7/2024, Cục Trồng 

trọt đã ban hành Quyết định 
số 331/QĐ-TT-CLT, công 
nhận lưu hành giống lúa 
thuần Hưng Long 555 của 
Công ty Cổ phần Giống nông 
nghiệp Quốc tế. 
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Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên là huyện đầu tiên trên địa bàn 
Hà Tĩnh có sản phẩm lúa, gạo được cấp chứng 
nhận theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11041-
2:2017 về trồng trọt hữu cơ. Gạo hữu cơ ST25 của 
Công ty CP Hòa Lạc IEC được sản xuất ở vùng lúa 
gạo hữu cơ rộng 5 ha ở thôn Bình Quang, xã Cẩm 
Bình, huyện Cẩm Xuyên. Theo đó, vùng sản xuất 
thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình áp dụng hoàn toàn 
quy trình sản xuất hữu cơ theo Tiêu chuẩn Việt 
Nam TCVN 11041-2:2017 về trồng trọt hữu cơ; áp 
dụng phương pháp mạ khay máy cấy, dùng phân 
bón cho sản xuất hữu cơ, không phun thuốc bảo 
vệ thực vật trên đồng ruộng. Để được cấp giấy 
chứng nhận hữu cơ, Tổ hợp tác Sản xuất lúa thôn 
Bình Quang, xã Cẩm Bình đã chuyển đổi đất và 
sản xuất 4 vụ liên tiếp (từ vụ xuân năm 2023 đến 
nay) theo quy trình hữu cơ. Đây là địa phương đầu 
tiên trên toàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận sản 
phẩm lúa hữu cơ. [4] 

Thái Bình: Báo cáo mới nhất của Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết, do 
ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh 
đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa lớn đã gây 
ngập úng cục bộ nhiều diện tích lúa Mùa. Toàn tỉnh 
Thái Bình đã có 1.380 ha lúa bị ngập úng, trong đó 
huyện Đông Hưng 10 ha; Thái Thụy 70 ha; Vũ Thư 
1.300 ha. Để chống úng kịp thời, các xã, hợp tác 
xã xảy ra ngập úng đang khẩn trương huy động 
phương tiện, máy móc tập trung tiêu nước. Bên 
cạnh đó, tổ chức dặm tỉa và cấy lại diện tích lúa bị 
ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài. [5] 

Giống lúa Hưng Long 555: Dù mới gieo trồng ở 
An Giang nhưng giống lúa Hưng Long 555 phù hợp 
với thổ nhưỡng, điều kiện sinh trưởng của một số 
địa phương trong tỉnh. Giống lúa này được nông 
dân đánh giá triển vọng phát triển tốt, bởi năng suất 
cao, chất lượng gạo dẻo, mềm cơm, thơm nhẹ, 
tương đương với các giống lúa thơm đang được 
canh tác phổ biến hiện nay. [6] 

Ngày 15/7/2024, Cục Trồng trọt đã ban hành Quyết 
định 331/QĐ-TT-CLT, công nhận lưu hành giống 
lúa thuần Hưng Long 555 của Công ty Cổ phần 
Giống nông nghiệp Quốc tế. Phạm vi lưu hành là 
vụ Đông - Xuân, Hè - Thu tại các tỉnh Đông Nam 
Bộ và ĐBSCL. [6] 

Qua khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất 
tại một số tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL, Cục Trồng 
trọt đánh giá giống lúa Hưng Long 555 có các đặc 
tính:  Sức sống của mạ khỏe, độ thuần đồng ruộng 
cao, độ thoát cổ bông đạt mức thoát hoàn toàn, lúa 
cứng cây, thời gian sinh trưởng từ 103 - 108 ngày, 
chiều cao cây từ 105 - 115cm, khó rụng hạt, đạt 
100 - 110 hạt chắc/bông, tỷ lệ lép từ 15,7 - 17%... 
Kết quả khảo nhiệm cho thấy, năng suất vụ đông 
xuân từ 5,59 - 9,17 tấn/ha, vụ hè thu từ 5,13 - 7,81 
tấn/ha; cơm mềm, ngon, có mùi thơm. [6] 

Cục Trồng trọt khuyến cáo, hạt giống trước khi đưa 
vào bảo quản phải sạch tạp chất, phơi sấy khô đạt 
tới thủy phần an toàn (độ ẩm) dưới 12 - 13%. Hạt 
giống được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát; 
không để chung với lương thực, thực phẩm, thức 
ăn gia súc và vật tư nông nghiệp khác; đề phòng 
chuột cắn thủng, rách bao bì làm hỏng hạt giống... 
[6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://tuoitre.vn/dong-thap-thu-hoach-lua-he-
thu-cuoi-vu-nong-dan-dat-loi-nhuan-26-32-trieu-
dong-moi-ha-20240724164140909.htm 

[3]:https://tienphong.vn/hai-duong-chuyen-27-ha-
dat-trong-lua-lam-khu-do-thi-gan-nghin-ty-
post1657863.tpo 

[4]:https://baohatinh.vn/dia-phuong-dau-tien-o-ha-
tinh-co-san-pham-lua-gao-duoc-cap-chung-nhan-
huu-co-post270776.html 

[5]:https://nhandan.vn/thai-binh-co-hon-1300ha-
lua-mua-moi-cay-bi-ngap-ung-post820818.html 

[6]:https://baoangiang.com.vn/trien-vong-giong-
lua-hung-long-555-a401070.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://in.marketscreener.com/news/latest/ASIA-
RICE-Vietnam-rates-drop-to-one-year-low-India-
prices-rise-47476112/ 

[2]:https://www.middleeastmonitor.com/20240722-
iraq-resumes-rice-cultivation-after-2-year-ban/ 

[3]:https://www.thenews.com.pk/print/1211664-at-
nearly-4bn-rice-exports-see-62pc-jump-in-fy24 

[4]:https://www.manilatimes.net/2024/07/23/busines
s/foreign-business/indonesia-may-import-up-to-43-
m-tons-of-rice/1959154 

[5]:https://www.bworldonline.com/economy/2024/07/
22/609658/phl-rice-imports-hit-2-37-million-mt-as-of-
july-11/ 

[6]:https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/109
553/rcs-24f.pdf?v=5489.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tuoitre.vn/dong-thap-thu-hoach-lua-he-thu-cuoi-vu-nong-dan-dat-loi-nhuan-26-32-trieu-dong-moi-ha-20240724164140909.htm
https://tuoitre.vn/dong-thap-thu-hoach-lua-he-thu-cuoi-vu-nong-dan-dat-loi-nhuan-26-32-trieu-dong-moi-ha-20240724164140909.htm
https://tuoitre.vn/dong-thap-thu-hoach-lua-he-thu-cuoi-vu-nong-dan-dat-loi-nhuan-26-32-trieu-dong-moi-ha-20240724164140909.htm
https://tienphong.vn/hai-duong-chuyen-27-ha-dat-trong-lua-lam-khu-do-thi-gan-nghin-ty-post1657863.tpo
https://tienphong.vn/hai-duong-chuyen-27-ha-dat-trong-lua-lam-khu-do-thi-gan-nghin-ty-post1657863.tpo
https://tienphong.vn/hai-duong-chuyen-27-ha-dat-trong-lua-lam-khu-do-thi-gan-nghin-ty-post1657863.tpo
https://baohatinh.vn/dia-phuong-dau-tien-o-ha-tinh-co-san-pham-lua-gao-duoc-cap-chung-nhan-huu-co-post270776.html
https://baohatinh.vn/dia-phuong-dau-tien-o-ha-tinh-co-san-pham-lua-gao-duoc-cap-chung-nhan-huu-co-post270776.html
https://baohatinh.vn/dia-phuong-dau-tien-o-ha-tinh-co-san-pham-lua-gao-duoc-cap-chung-nhan-huu-co-post270776.html
https://nhandan.vn/thai-binh-co-hon-1300ha-lua-mua-moi-cay-bi-ngap-ung-post820818.html
https://nhandan.vn/thai-binh-co-hon-1300ha-lua-mua-moi-cay-bi-ngap-ung-post820818.html
https://baoangiang.com.vn/trien-vong-giong-lua-hung-long-555-a401070.html
https://baoangiang.com.vn/trien-vong-giong-lua-hung-long-555-a401070.html
https://in.marketscreener.com/news/latest/ASIA-RICE-Vietnam-rates-drop-to-one-year-low-India-prices-rise-47476112/
https://in.marketscreener.com/news/latest/ASIA-RICE-Vietnam-rates-drop-to-one-year-low-India-prices-rise-47476112/
https://in.marketscreener.com/news/latest/ASIA-RICE-Vietnam-rates-drop-to-one-year-low-India-prices-rise-47476112/
https://www.middleeastmonitor.com/20240722-iraq-resumes-rice-cultivation-after-2-year-ban/
https://www.middleeastmonitor.com/20240722-iraq-resumes-rice-cultivation-after-2-year-ban/
https://www.thenews.com.pk/print/1211664-at-nearly-4bn-rice-exports-see-62pc-jump-in-fy24
https://www.thenews.com.pk/print/1211664-at-nearly-4bn-rice-exports-see-62pc-jump-in-fy24
https://www.manilatimes.net/2024/07/23/business/foreign-business/indonesia-may-import-up-to-43-m-tons-of-rice/1959154
https://www.manilatimes.net/2024/07/23/business/foreign-business/indonesia-may-import-up-to-43-m-tons-of-rice/1959154
https://www.manilatimes.net/2024/07/23/business/foreign-business/indonesia-may-import-up-to-43-m-tons-of-rice/1959154
https://www.bworldonline.com/economy/2024/07/22/609658/phl-rice-imports-hit-2-37-million-mt-as-of-july-11/
https://www.bworldonline.com/economy/2024/07/22/609658/phl-rice-imports-hit-2-37-million-mt-as-of-july-11/
https://www.bworldonline.com/economy/2024/07/22/609658/phl-rice-imports-hit-2-37-million-mt-as-of-july-11/
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/109553/rcs-24f.pdf?v=5489.6
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/109553/rcs-24f.pdf?v=5489.6


 
 

Trang 6 
 

SỐ 28 (29.7.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh Giá tuần này 
(VNĐ/kg) 

Thay đổi so với tuần trước 
(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 
Tiền Giang 8500 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8000 0 
Hậu Giang 8400 -100 
Tiền Giang 7300 -100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8500 -200 
Đồng Tháp 8100 0 

Trà Vinh 8000 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


